	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
	Thiếu CMT

	KHÓA QH2011E (20112015) LỚP NGÀNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN 
	Chưa có hồ sơ gì cả

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	GT 
	Nơi sinh
	CIF
	Số tài khoản

	1
	'11050279
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	21/08/1993
	Nữ
	Hải Phòng
	5747864
	26010000340118

	2
	'11050280
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	10/10/1993
	Nữ
	Thái Bình
	5726099
	26010000335196

	3
	'11050618
	Trương Thị Biên
	14/09/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	5725853
	26010000335220

	4
	'11050628
	Lê Minh Châu
	21/06/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 

	5
	'11050016
	Nguyễn Văn Công
	14/09/1993
	Nam
	Thái Bình
	4067140
	26010000339657

	6
	'11050281
	Đinh Văn Đạt
	18/01/1993
	Nam
	Hà Tĩnh
	 
	 

	7
	'11050283
	Bùi Trung Đức
	24/05/1993
	Nam
	Thanh Hoá
	5749057
	26010000339684

	8
	'11050282
	Bùi Văn Đức
	02/01/1992
	Nam
	Nam Định
	5748160
	26010000339134

	9
	'11050311
	Phạm Thị Kiều Giang
	18/12/1993
	Nữ
	Ninh Bình
	5748771
	26010000339639

	10
	'11050285
	Đinh Thu Hà
	13/06/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5725984
	26010000335248

	11
	'11050048
	Trần Thị Thanh Hải
	26/12/1993
	Nữ
	Nam Định
	5725913
	26010000334157

	12
	'11050286
	Đỗ Thị Thu Hằng
	22/08/1993
	Nữ
	Nam Định
	5725958
	26010000334306

	13
	'11050288
	Ngô Thị Hiền
	08/11/1993
	Nữ
	Bắc Ninh
	5725904
	26010000334315

	14
	'11050287
	Trịnh Thị Hiền
	17/06/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5748660
	26010000339514

	15
	'11050316
	Võ Thu Hiền
	27/05/1993
	Nữ
	Quảng Ninh
	5748031
	26010000338973

	16
	'11050289
	Nguyễn Trung Hiếu
	08/02/1993
	Nam
	Hà Nội
	5748617
	26010000339471

	17
	'11050605
	Phạm Lâm Hoàng
	17/02/1992
	Nam
	Thái Nguyên
	 
	 

	18
	'11050293
	Đỗ Thị Thanh Huyền
	11/07/1993
	Nữ
	Hải Dương
	5747962
	26010000340145

	19
	'11050290
	Nguyễn Phan Hưng
	24/12/1993
	Nam
	Hà Nội
	5725928
	26010000334324

	20
	'11050291
	Nguyễn Thị Hưng
	02/08/1993
	Nữ
	Hải Hưng
	5747946
	26010000340127

	21
	'11050068
	Lăng Thị Hương
	07/10/1993
	Nữ
	Hà Nội
	3737160
	26010000339000

	22
	'11050292
	Lê Thị Lan Hương
	30/09/1992
	Nữ
	Hà Nội
	5725975
	26010000334333

	23
	'11050319
	Nguyễn Thị Hương
	22/06/1993
	Nữ
	Hải Dương
	5749095
	26010000339693

	24
	'11050072
	Trần Thị Lan Hương
	30/11/1993
	Nữ
	Bắc Giang
	5747996
	26010000340163

	25
	'11050213
	Trần Thị Hường
	26/07/1993
	Nữ
	Hà tĩnh
	4213496
	26010000339532

	26
	'11050217
	Đinh Nhật Linh
	07/05/1993
	Nam
	Nghệ An
	 
	 

	27
	'11050294
	Lương Khánh Linh
	30/10/1993
	Nữ
	Quảng Ninh
	5748691
	26010000339550

	28
	'11050645
	Trần Thùy Linh
	13/09/1993
	Nữ
	Nghệ An
	5726089
	26010000334342

	29
	'11050092
	Mạc Thị Loan
	21/06/1993
	Nữ
	Hải Dương
	5726075
	26010000334351

	30
	'11050295
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	21/07/1993
	Nữ
	Thái Bình
	5726026
	26010000334360

	31
	'11050099
	Trần Thị Phương Ly
	22/06/1993
	Nữ
	Hưng Yên
	5747880
	26010000340075

	32
	'11050297
	Đoàn Trà My
	26/03/1993
	Nữ
	Bắc Kạn
	5726000
	26010000334379

	33
	'11050298
	Bùi Thị Ngọc
	12/09/1993
	Nữ
	Nam Định
	5726015
	26010000334397

	34
	'11050299
	Phạm Thị Bích Ngọc
	22/01/1993
	Nữ
	Hải Dương
	4348925
	26010000334403

	35
	'11050339
	Trần Thảo Nguyên
	16/07/1993
	Nữ
	Hải Dương
	4232801
	26010000334476

	36
	'11050300
	Nguyễn Thuý Nhị
	02/04/1993
	Nữ
	Hải Dương
	5726009
	26010000334883

	37
	'11050402
	Trần Hồng Nhung
	24/02/1993
	Nữ
	Hưng Yên
	5748077
	26010000340011

	38
	'11050129
	Nguyễn Văn Phi
	16/09/1993
	Nam
	Vĩnh Phúc
	5748641
	26010000339499

	39
	'11050151
	Phạm Hồng Sơn
	16/05/1993
	Nam
	Phú Thọ
	5748137
	26010000339116

	40
	'11050161
	Hoàng Văn Thái
	01/10/1992
	Nam
	Ninh Bình
	5748596
	26010000339365

	41
	'11050405
	Nguyễn Thị Thanh Thanh
	27/10/1993
	Nữ
	Quảng Ninh
	 
	 

	42
	'11050157
	Ngô Thị Phương Thảo
	12/02/1993
	Nữ
	Thái Bìmh
	5726143
	26010000334917

	43
	'11050406
	Nguyễn Thị Thảo
	27/06/1993
	Nữ
	Hà Nội
	5726124
	26010000334971

	44
	'11050404
	Nguyễn Phúc Thắng
	04/09/1993
	Nam
	Hải Dương
	5726135
	26010000334999

	45
	'11050407
	Thân Thị Thế
	26/04/1993
	Nữ
	Bắc Giang
	 
	 

	46
	'11050351
	Đoàn Thị Thu
	16/08/1993
	Nữ
	Hưng Yên
	5748065
	26010000339037

	47
	'11050408
	Ngô Thị Thu
	11/03/1993
	Nữ
	Thái Bình
	5725864
	26010000335035

	48
	'11050166
	Trần Thị Hà Thu
	05/05/1993
	Nữ
	Hải Phòng
	5748758
	26010000339578

	49
	'11050168
	Trịnh Thị Thuyên
	16/06/1993
	Nữ
	Bắc Ninh
	5748099
	26010000339091

	50
	'11050172
	Phạm Thị Thuỷ
	18/04/1993
	Nữ
	Bắc Giang
	5748009
	26010000340181

	51
	'11050173
	Phạm Thị Thuỷ
	20/11/1993
	Nữ
	Ninh Bình
	5748787
	26010000339675

	52
	'11050410
	Thiều Quang Tiến
	20/07/1993
	Nữ
	Phú Thọ
	 
	 

	53
	'11050191
	Vũ Thị Trang
	01/12/1992
	Nữ
	Hưng Yên
	5725892
	26010000335071

	54
	'11050411
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	24/10/1993
	Nữ
	Hà Tĩnh
	4280763
	26010000339541

	55
	'11050202
	Trần Thị Vân
	16/08/1993
	Nữ
	Nam Định
	5748116
	26010000339107



